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C- LÃNH ĐẠO QUỐC GIA 

 

 
 

Là Tổng Thống, Ông đã lƣu lại câu nói bất hủ về Đảng Cộng Sản 

Việt Nam: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn những gì 

Cộng Sản làm". 
 

 

1955-1957, 1958-1959: Trung Tá Chỉ Huy Trƣởng TVBQGVN 
1961-1962: Đại Tá TL/SĐ1BB 
1962-1963: TL/SĐ5BB 
1964: Thiếu Tƣớng Tham Mƣu Trƣởng Liên Quân; TL/QĐIV/V4CT 
1965: Trung Tƣớng Phó Thủ Tƣớng 2 lần (Nội Các Trần Văn Hƣơng 

và Phan Huy Quát). Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia 
1967-1975: Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa 2 nhiệm kỳ, kiêm 

Tổng Tƣ Lệnh QLVNCH.  
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D- TƢỚNG LÃNH 
 

KHÓA 1 - PHAN BỘI CHÂU: 9 Tƣớng Lãnh 

 
TRUNG TƢỚNG NGUYỄN HỮU CÓ 

 

01/06/1949: Tốt nghiệp Thủ Khoa K1/TSQVN  

01/01/1955: Trung Tá TL/SĐ31BB (tiền thân của SĐ7BB) 

26/10/1959: Đại Tá CHP chiến dịch bình định Miền Đông Nam Phần 

04/11/1963: Thiếu Tƣớng TL/QĐIV/V4CT 

15/09/1964: TL/QĐII/V2CT 

19/06/1965: Tổng Ủy Viên Chiến Tranh kiêm Ủy Viên Quốc Phòng 

kiêm Tổng Tham Mƣu Trƣởng QLVNCH 

09/07/1966: Trung Tƣớng. Giải ngũ (1967) 

28/04/1975: Tái ngũ. Phụ Tá Tổng Trƣởng Quốc Phòng  

Sau 30/04/1975: Ông đi tù lao động khổ sai đến năm 1987. 

 

TRUNG TƢỚNG TÔN THẤT ĐÍNH 
 

02/02/1955: Đại Tá TL/SĐ32BB 

12/1957: TL/SĐ1 Dã Chiến 

08/1958: Thiếu Tƣớng TL/QĐII/V2CT 

21/08/1963: TL/QĐIII/V3CT Kiêm Tổng Trấn Sài Gòn - Gia Định 

01/11/1963: Tham gia cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

03/11/1963: Trung Tƣớng Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân 

Cách Mạng; Tổng Trƣởng An Ninh 

09/04/1966: TL/QĐI/V1CT.  

14/07/1966: Giải ngũ   

03/06/1967: Đắc cử Thƣợng Nghị Sĩ 2 nhiệm kỳ (1967-1979) 

01/1970: Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thƣợng Viện. 
 

TRUNG TƢỚNG ĐẶNG VĂN QUANG 

 

1957: Trung Tá  

26/10/1959: Đại Tá 

1964: Chuẩn Tƣớng. Thiếu Tƣớng TL/SĐ21BB  

21/01/1965: Trung Tƣớng TL/QĐIV/V4CT kiêm Đại Biểu Chính Phủ 

miền Tây Nam Phần 

19/11/1966: Tổng Ủy Viên Kế Hoạch và Phát Triển thuộc Ủy Ban 

Hành Pháp Trung Ƣơng 

1973-21/04/1975: Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Nguyễn 

Văn Thiệu. 
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TRUNG TƢỚNG NGUYỄN VĂN THIỆU 

(Xem tiểu sử ở Mục C: Lãnh Đạo Quốc Gia) 

 

 

TRUNG TƢỚNG TRẦN VĂN TRUNG 

 

1954: Đại Úy Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ27VN 

1957: Trung Tá Giám Đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lý Bộ Quốc Phòng. 

Tùy Viên Quân Sự ở Pháp 

05/1964: Đại Tá CHT/TVBQGVN 

01/11/1965: Chuẩn Tƣớng Trƣởng Phòng Tổng Quản Trị BTTM 

02/12/1966: Phụ Tá Tổng Tham Mƣu Trƣởng kiêm Tổng Cục Trƣởng 

Tổng Cục CTCT 

19/06/1968: Thiếu Tƣớng 

01/07/1971: Trung Tƣớng. 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG NGUYỄN VĂN CHUÂN 

 

1949: Tốt nghiệp K1/TSQVN 

09/1954: Trung Tá CHT/TVBLQĐL 

1955: TL/SĐ14 Khinh Chiến 

1957: TL/SĐ1 Dã Chiến (tiền thân của SĐ1BB) 

1959: TL/SĐ5BB 

1961: CHT Liên Trƣờng Võ Khoa Thủ Đức, TL/SĐ25BB 

1964: TL/SĐ1BB. Thiếu Tƣớng (11/1965) 

03/1966: TL/QĐI/V1CT  

14/07/1966: Giải ngũ  

03/09/1967: Thƣợng Nghị Sĩ VNCH (1967-1973). 

 

 

THIẾU TƢỚNG BÙI ĐÌNH ĐẠM 
 

22/12/1962: Đại Tá, TL/SĐ7BB 

19/06/1968: Chuẩn Tƣớng Giám Đốc Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng 

07/1970: Thiếu Tƣớng 

09/1973: Tổng Giám Đốc Tổng Nha Nhân Lực Bộ Quốc Phòng.  

 

 

 

 

 

 



 

CHƢƠNG IV - THÀNH QUẢ 169 

 

THIẾU TƢỚNG TÔN THẤT XỨNG 

 

15/06/1955: Trung Tá TL/SĐ31Dã Chiến (Tiền thân SĐ7BB) 

16/09/1958: Đại Tá. TL/SĐ3 Dã Chiến (Tiền thân SĐ5BB) 

02/1959: TL/SĐ1BB 

19/05/1962: CHT/BĐQ 

30/01/1964: Thiếu Tƣớng TL/QĐI/V1CT 

11/1964: CHT Trƣờng Đại Học Quân Sự 

1967: Giải ngũ. 

 

 

 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG PHAN XUÂN NHUẬN 

 

1955: Trung Tá Tỉnh Trƣởng Bình Thuận 

08/1964: Đại Tá CHT Binh Chủng BĐQ 

10/03/1966: TL/SĐ1BB 

09/07/1966: Giải ngũ (Do quyết định của Hội Đồng Kỷ Luật của 

Tƣớng Lãnh) 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến năm 1987. 

 

 

 

 

 

KHÓA 2 - QUANG TRUNG: 10  Tƣớng Lãnh 

 
 

TRUNG TƢỚNG NGÔ DU (DZU) 

 

27/04/1957: TL/SĐ4 Dã Chiến (Tiền thân SĐ7BB) 

30/01/1964: TL/SĐ2BB 

19/06/1966: Thiếu Tƣớng TL Phó Lãnh Thổ QĐIII/V3CT 

04/05/1970: TL/QĐIV/QK4  

27/08/1970: TL/QĐII/QK2  

01/11/1970: Trung Tƣớng 

27/01/1973: Trƣởng Đoàn VNCH trong Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự 4 

Bên – Hiệp Định Paris  

03/1973: Giải ngũ. 
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TRUNG TƢỚNG NGUYỄN VĂN MẠNH 

 

1958: Trung Tá Tham Mƣu Trƣởng QĐII 

26/10/1961: Đại Tá 

16/05/1965: TL/SĐ10BB 

23/11/1966: Chuẩn Tƣớng Quyền TL/QĐIV/V4CT 

04/02/1967: Thiếu Tƣớng TL/QĐIV/V4CT 

10/07/1970: Trung Tƣớng Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Quân Viện 

Thế Giới Tự Do 

03/1974: Tổng Tham Mƣu Phó, đặc trách An Ninh Phát Triển, kiêm Tƣ 

Lệnh ĐPQ-NQ. 

 

 

 

 

TRUNG TƢỚNG TRUY THĂNG TRẦN THANH PHONG 

 

21/08/1958: Trung Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ3BB 

20/05/1959: TL/SĐ23BB 

01/11/1963: Đại Tá TL/SĐ1BB 

10/11/1967: Thiếu Tƣớng Tham Mƣu Trƣởng Liên Quân 

01/09/1969: Tổng Trƣởng Bộ XDNT 

01/03/1971: Tƣ Lệnh CSQG 

25/07/1972: Trung Tâm Điều Hợp và Phát Triển Trung Ƣơng 

01/12/1972: Tử nạn máy bay tại QK2. 

 

 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG HUỲNH VĂN CAO 

 

05/1955: Thiếu Tá Tham Mƣu Trƣởng Biệt Bộ Phủ Thủ Tƣớng  

26/10/1957: Trung Tá TL/SĐ13 Khinh Chiến 

30/03/1959: Đại Tá TL/SĐ7BB 

01/01/1963: Thiếu Tƣớng TL/QĐIV/V4CT 

01/01/1965: Tổng Cục Trƣởng Tổng Cục CTCT 

15/05/1966: TL/QĐI/V1CT 

14/07/1966: Giải ngũ 

03/09/1967: Thƣợng Nghị Sĩ nhiệm kỳ (1967-1970) và (1970-1976) 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1987. 
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THIẾU TƢỚNG HOÀNG VĂN LẠC 

 

04/1955: Trung Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ52BB 

01/08/1955: TL/SĐ2 Khinh Chiến (Tiền thân của SĐ22BB) 

03/1958: Tỉnh Trƣởng Kiên Giang 

05/1968: Thứ Trƣởng XDNT 

19/06/1968: Chuẩn Tƣớng  

19/06/1969: Thiếu Tƣớng CHT/TTHL Quang Trung 

19/06/1972: Tham Mƣu Trƣởng BTL Tiền Phƣơng QĐI 

09/1972: Tƣ Lệnh Phó Lãnh Thổ/QK1.  

 

 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG NGUYỄN THANH SẰNG   
 

05/11/1963: Đại Tá TL/SĐ2BB 

03/1964: CHT/TTHL Quang Trung 

11/1964: Chuẩn Tƣớng TL/SĐ25BB 

01/03/1965: TL/SĐ22BB 

08/1972: Thiếu Tƣớng Tƣ Lệnh Tiền Phƣơng QĐIV/QK4 

1973: Giải ngũ 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1987. 

 Ghi Chú: (b): Ảnh khi là Chuẩn Tƣớng 

 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG HỒ VĂN TỐ 

 

1950: Tốt nghiệp Thủ Khoa K2/TSQVN 

1955: Tỉnh Trƣởng Quảng Nam, Tƣ Lệnh Phó SĐ21BB (Tiền thân 

của SĐ1BB) 

14/06/1957: TL/SĐ14 Khinh Chiến (Tiền thân của SĐ22BB) 

1957: CHT/Trƣờng VBLQĐL 

1958: Đại Tá CHT/TTHL Quang Trung 

Cuối năm 1958: Thiếu Tƣớng 

1959: Tham Mƣu Phó Tiếp Vận/ Bộ Tổng Tham Mƣu 

07/1961: CHT Liên Trƣờng Võ Khoa Thủ Đức 

19/05/1962: Từ trần. 
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THIẾU TƢỚNG LÊ NGỌC TRIỂN 

 

01/07/1955: Thiếu Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ3/SĐ1BB 

1958: Trung Tá TL Lữ Đoàn Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống 

01/1961: Tỉnh Trƣởng Phú Yên 

07/1962: Giám Đốc Nha Quân Nhu/ Bộ Quốc Phòng 

19/06/1965: Đại Tá  

01/1967: CHT/TTHL Quang Trung 

19/06/1968: Chuẩn Tƣớng 

09/1969: TL/SĐ22BB 

19/06/1970: Thiếu Tƣớng 

1972: Tham Mƣu Phó Hành Quân Tiếp Vận/ Bộ Tổng Tham Mƣu. 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG LÊ TRUNG TƢỜNG 

 

1956: Thiếu Tá Trung Đoàn Trƣởng/ SĐ1BB 

1962: Tham Mƣu Trƣởng BCH/BĐQ 

1964: Trung Tá Tỉnh Trƣởng Quảng Ngãi 

1965: Đại Tá Tỉnh Trƣởng Bình Định 

24/11/1973: TL/SĐ23BB 

01/04/1974: Chuẩn Tƣớng 

14/03/1975: Bị thƣơng khi di tản từ cao nguyên về vùng duyên hải 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1988. 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG NGUYỄN THANH HOÀNG 

   

02/1966: Đại Tá Tƣ Lệnh Phó SĐ9BB 

1967. Tham Mƣu Trƣởng QĐIII/V3CT 

19/06/1968: Chuẩn Tƣớng  

03/07/1968: TL/SĐ7BB 

16/01/1970: Tƣ Lệnh Phó QĐII/QK2 

01/1974: Chánh Thanh Tra QĐII/QK2 

04/1974: Giải ngũ. 
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KHÓA 3 - TRẦN HƢNG ĐẠO: 10 Tƣớng Lãnh 
 

 

TRUNG TƢỚNG HOÀNG XUÂN LÃM 

 

05/1957: Trung Tá CHT Bộ Chỉ Huy TG 

14/12/1963: Đại Tá TL/SĐ23BB  

15/10/1964: Chuẩn Tƣớng TL/SĐ2BB 

01/11/1965: Thiếu Tƣớng  

11/1966: TL/QĐI/V1CT 

07/1967: Trung Tƣớng 

05/1972: Phụ Tá Bộ Trƣởng Quốc Phòng. 

 

 

 

 

TRUNG TƢỚNG LỮ LAN 

 

26/02/1961: Đại Tá  

08/12/1962: TL/SĐ25BB kiêm Biệt Khu Quảng Ngãi 

14/10/1964: Chuẩn Tƣớng TL/SĐ23BB  

08/1965: TL/SĐ10BB và Khu 33 Chiến Thuật 

01/11/1965: Thiếu Tƣớng 

15/06/1966: CHT Trƣờng Chỉ Huy Tham Mƣu 

08/12/1966: Tổng Cục Trƣởng Tổng Cục Quân Huấn 

01/03/1968: TL/QĐII/V2CT 

01/03/1969: Trung Tƣớng 

08/1970: CHT Trƣờng Cao Đẳng Quốc Phòng. 

 

 

 

TRUNG TƢỚNG LÂM QUANG THI 

 

05/1954: Đại Úy 

10/1954: Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ4PB 

12/1957: Chỉ Huy Trƣởng Pháo Binh Quân Đoàn I 

25/09/1965: Đại Tá TL/SĐ9BB 

07/1968: Thiếu Tƣớng. Trung Tƣớng CHT/TVBQGVN 

09/1972: Tƣ Lệnh Tiền Phƣơng QĐI/QK1. 
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TRUNG TƢỚNG NGUYỄN XUÂN THỊNH   
 

03/11/1963: Đại Tá 

24/10/1964: TL/SĐ23BB 

01/11/1964: Chuẩn Tƣớng 

10/01/1968: TL/SĐ25BB 

19/06/1968: Thiếu Tƣớng 

01/07/1971: Trung Tƣớng 

02/1972: CHT Bộ Chỉ Huy Pháo Binh. 

 Ghi Chú: (b): Ảnh khi là Chuẩn Tƣớng 

 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG NGUYỄN VĂN HIẾU 

 

01/01/1964: Tham Mƣu Trƣởng QĐII 

07/09/1964: TL/SĐ22BB.  

05/1965: Đại Tá  

11/08/1969: Chuẩn Tƣớng TL/SĐ5BB 

18/06/1971: Thiếu Tƣớng Tƣ Lệnh Phó QĐI/QK1 

10/02/1972: Thứ Trƣởng Đặc Trách Bài Trừ Tham Nhũng 

29/10/1973: Tƣ Lệnh Phó QĐIII/QK3 

08/04/1975: Tử nạn tại văn phòng. 

 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG LÂM QUANG THƠ 

 

01/1956: Thiếu Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ2 Thiết Giáp 

1960: Trung Đoàn Trƣởng TrĐ Kỵ Binh Kiêm Tỉnh Trƣởng Định 

Tƣờng 

09/1964: Trung Tá Chiến Đoàn Trƣởng Chiến Đoàn 5 Chiến Xa M24  

09/1965: Đại Tá CHT/TVBQGVN 

1967-1969: CHT Trƣờng Bộ Binh Thủ Đức 

20/08/1969: Chuẩn Tƣớng TL/SĐ18BB 

1970: Thiếu Tƣớng 

14/04/1972: CHT/TVBQGVN 

30/03/1975: Chỉ huy cuộc di tản TVBQGVN. 

 

 

 



 

CHƢƠNG IV - THÀNH QUẢ 175 

 

CHUẨN TƢỚNG VÕ DINH 

 

07/07/1955: Thiếu Tá Chỉ Huy Trƣởng căn cứ Không Quân Chiến 

Thuật số 1, Nha Trang 

1959: Trung Tá Phụ Tá Thanh Tra tại BTL/KQ 

1960: Tham Mƣu Phó CTCT tại BTL/KQ 

11/1967: Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng BTL/KQ 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG LÝ BÁ HỶ 

 

1967: Thiếu Tá Tỉnh Trƣởng Bình Long  

1968: Tổng Thanh Tra Tổng Cục CTCT 

25/05/1968: Đại Tá Chánh Võ Phòng Phủ Thủ Tƣớng 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng Tƣ Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Đô 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG NGUYỄN NGỌC OÁNH 

 

07/07/1955: Đại Úy CHT/TTHL/KQ Nha Trang 

26/10/1960: Thiếu Tá 

08/1961: Tham Mƣu Phó/BTL/KQ  

1962: Trung Tá 

1969: Đại Tá CHT/TTHL/KQ Nha Trang 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng. 
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CHUẨN TƢỚNG TRUY THĂNG NGUYỄN VĂN PHƢỚC 

 

1957-1958: Trung Tá Trƣởng Phòng 2 Bộ Tổng Tham Mƣu 

26/10/1962: Đại Tá 

31/01/1964: Quyền Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đội 

20/01/1965: Quyền TL/SĐ21BB 

03/1965: TL Biệt Khu 24 tại KonTum 

18/05/1971: Đại Tá Phụ Tá Tƣ Lệnh QĐIV/QK4. Tử nạn trực thăng, 

đƣợc truy thăng Chuẩn Tƣớng và truy tặng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc 

Huân Chƣơng kèm Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dƣơng Liễu. 

 

 

 

KHÓA 4 - LÝ THƢỜNG KIỆT: 6 Tƣớng Lãnh 
 

TRUNG TƢỚNG NGUYỄN VĂN MINH 

 

26/10/1959: Thiếu Tá Tỉnh Trƣởng An Giang  

01/11/1963:  CHT Lữ Đoàn B thuộc SĐ21BB  

21/03/1965: Chuẩn Tƣớng, Thiếu Tƣớng TL/SĐ21BB 

04/06/1968: TL Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn 

23/02/1971: TL/QĐIII/QK3.  

01/11/1972: Trung Tƣớng  

10/1973: CHT Trƣờng Bộ Binh Thủ Đức 

01/11/1974: Tổng Thanh Tra QLVNCH 

03/1975: Tƣ Lệnh Biệt Khu Thủ Đô kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài 

Gòn - Chợ Lớn. 

 

TRUNG TƢỚNG TRUY THĂNG NGUYỄN VIẾT THANH 

 

02/1961: Tỉnh Trƣởng Long An 

20/12/1963: Tỉnh Trƣởng Gò Công 

04/1965: Trung Tá  

09/10/1965: Đại Tá TL/SĐ7BB 

19/06/1966: Chuẩn Tƣớng 

19/06/1968: Thiếu Tƣớng 

01/07/1968: TL/QĐIV/V4CT 

02/05/1970: Tử nạn trực thăng. Tên Ông đƣợc đặt cho Khóa 26/ 

TVBQGVN 

 Ông là một trong 4 vị tƣớng thanh liêm và đức độ đƣợc toàn quân 

truyền tụng qua câu: Nhất Thắng, Nhì Chinh, Tam Thanh, Tứ Trƣởng. 

 

 

 



 

CHƢƠNG IV - THÀNH QUẢ 177 

 

THIẾU TƢỚNG ĐÀO DUY ÂN  
 

1956: Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ2PB 105 ly 

1959: CHT/PB/QĐII 

1961: CHT/PB/QĐIII 

05/11/1963: Trung Tá 

1968: Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng QĐIII/V3CT 

19/06/1970: Chuẩn Tƣớng TL Phó QĐIII/QK3 

01/04/1974: Thiếu Tƣớng. 

 

 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG NGUYỄN CAO (ALBERT) 

 

1951: Thủ Khoa Khóa 4 Lý Thƣờng Kiệt / TVBLQĐL 

1960: Trung Tá Tỉnh Trƣởng An Giang, Tổng Quản Trị Khu Dinh Điền 

ở Cao Nguyên Trung Phần 

12/11/1963: Đại Tá Tổng Ủy Trƣởng Tân Sinh Nông Thôn 

02/1964: Chánh Văn Phòng Phủ Thủ Tƣớng 

11/08/1964: Chuẩn Tƣớng 

1965: Thiếu Tƣớng. 

 

 

 

 

 

 

THIẾU TƢỚNG PHAN ĐÌNH NIỆM 

 

1956: Thiếu Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ47/SĐ Khinh Chiến 16 (tiền 

thân SĐ23BB) 

04/11/1963: Trung Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ135 Địa Phƣơng Quân 

1965: Trung Đoàn Trƣởng TrĐ49/SĐ25BB 

01/11/1965: Đại Tá  

1971: CHT/TTHL Quốc Gia Lam Sơn 

01/1972: Tỉnh Trƣởng Quảng Đức 

28/04/1972: TL/SĐ22BB 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng 

24/04/1975: Thiếu Tƣớng. 
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CHUẨN TƢỚNG ĐỖ KIẾN NHIỄU 

 

1955: Đại Úy Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ510 Khinh Quân 

1960: Thiếu Tá Quận Trƣởng Đức Hòa 

03/1964: Trung Tá Tỉnh Trƣởng Định Tƣờng 

03/1967: Đại Tá Chánh Thanh Tra QĐI/V1CT 

07/06/1968: Đô Trƣởng Sài Gòn 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng. 

 

 

 

 

 

KHÓA 5 - HOÀNG DIỆU: 11 Tƣớng Lãnh 
 

TRUNG TƢỚNG PHAN TRỌNG CHINH 

 

26/10/1960: CHT Biệt Động Quân 

12/1963: Trung Tá Tỉnh Trƣởng Pleiku 

06/1965: Đại Tá TL/SĐ25BB.  

19/06/1966: Chuẩn Tƣớng  

10/01/1968: TL Phó QĐIII/V3CT 

11/1968: Thiếu Tƣớng  

02/1969: Tổng Cục Trƣởng Tổng Cục Quân Huấn 

19/06/1973: Trung Tƣớng 

1974: CHT Trƣờng Chỉ Huy Tham Mƣu. 

 Ông là một trong 4 vị tƣớng thanh liêm và đức độ đƣợc toàn quân 

truyền tụng qua câu: Nhất Thắng, Nhì Chinh, Tam Thanh, Tứ Trƣởng.  

 

 

 

TRUNG TƢỚNG DƢ QUỐC ĐỐNG 

 

09/1964: Đại Tá Quyền TL/Lữ Đoàn ND 

19/12/1964: Chuẩn Tƣớng TL/Lữ Đoàn ND 

19/06/1968: Thiếu Tƣớng TL/SĐND  

01/07/1970: Trung Tƣớng TL/SĐND 

02/1973: Trƣởng phái đoàn VNCH trong Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên 

11/1973: CHT/Trƣờng HSQ Đồng Đế, Nha Trang 

01/11/1974: TL/QĐIII/QK3. 
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TRUNG TƢỚNG NGUYỄN VĨNH NGHI    
 

1960: CHP TVBQGVN 

16/03/1968: Đại Tá TL/SĐ21BB 

19/06/1968: Chuẩn Tƣớng  

19/06/1970: Thiếu Tƣớng 

04/05/1972: TL/QĐIV/QK4 

03/1974: Trung Tƣớng  

11/1974: CHT/Trƣờng Bộ Binh Thủ Đức 

04/04/1975: TLP/QĐIII kiêm TL/BTL Tiền Phƣơng QĐIII 

16/04/1975: Phan Rang mất, Ông di chuyển về Nam bị VC bắt đi tù lao 

động khổ sai đến 1988. 

 Ghi Chú: (a): Ảnh khi là Thiếu Tƣớng 

 

 

TRUNG TƢỚNG PHẠM QUỐC THUẦN 

 

1956: TrĐ Trƣởng 33/SĐ13 Khinh Chiến (Tiền thân của SĐ21BB) 

02/11/1963: Trung Tá 

01/11/1964: Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng QĐIV/V4CT  

07/1965: TL/SĐ5BB 

19/06/1966: Chuẩn Tƣớng 

19/06/1968: Thiếu Tƣớng  

15/08/1969: CHT/Trƣờng Bộ Binh Thủ Đức 

08/1971: Trung Tƣớng 

29/10/1973: TL/QĐIII/QK3 

1/11/1974: CHT/Trƣờng HSQ Đồng Đế, Nha Trang. 

 

 

 

TRUNG TƢỚNG NGUYỄN VĂN TOÀN 

 

1957: Trung Đoàn Trƣởng TrĐ4TG  

1961: Thiếu Tá Tham Mƣu Trƣởng BCH/TG  

06/1963: CHT/Trƣờng TG 

10/01/1967: Đại Tá TL/SĐ2BB 

01/11/1970: Thiếu Tƣớng  

10/05/1972: TL/QĐII/QK2 

03/1974: Trung Tƣớng 

06/01/1975: TL/QĐIII/QK3. 
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THIẾU TƢỚNG TRẦN BÁ DI 

  

07/1961: Thiếu Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ33/SĐ21BB 

01/1963: Tỉnh Trƣởng Phong Dinh 

06/1963: Trung Tá  

06/1966: Tham Mƣu Trƣởng/SĐ9BB 

03/1967: Tƣ Lệnh Phó/SĐ9BB 

01/1968: Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng/QĐIV/V4CT 

07/1968: TL/SĐ9BB 

04/1970: Chuẩn Tƣớng  

01/11/1972: Thiếu Tƣớng  

12/1973: Tƣ Lệnh Phó/QĐIV/QK4 

01/11/1974: CHT/TTHL Quang Trung 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1992. 

 

 

THIẾU TƢỚNG ĐỖ KẾ GIAI 

 

10/1959: Thiếu Tá   

11/1961: Chiến Đoàn Trƣởng Chiến Đoàn 2ND 

1965: Trung Tá Tham Mƣu Trƣởng/SĐ25BB 

15/09/1966: Đại Tá TL/SĐ18BB 

01/11/1967: Chuẩn Tƣớng  

08/1972: CHT/BCH/BĐQ 

01/04/1974: Thiếu Tƣớng 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1992. 

 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG TRẦN VĂN CẨM 

 

19/06/1968: Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng/SĐ1BB 

09/1969: Phụ Tá Hành Quân/TL/QĐI/V1CT 

05/1972: Tham Mƣu Trƣởng QĐII 

20/10/1972: TL/SĐ23BB. Chuẩn Tƣớng (01/11/1972) 

25/11/1973: Tham Mƣu Trƣởng QĐII 

01/04/1975: Bị VC bắt tại Phú Yên khi triệt thoái từ Cao Nguyên. Bị 

giam giữ trong trại tù lao động khổ sai VC đến 1988. 
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CHUẨN TƢỚNG CHƢƠNG DZỀNH QUAY 

 

1956: Đại Úy Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ89VN 

1963: Trung Đoàn Trƣởng TrĐ13/SĐ9BB 

04/1965: Trung Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ33/SĐ21BB 

01/1966: Tỉnh Trƣởng Chƣơng Thiện 

01/01/1968: Đại Tá 

1971: Tỉnh Trƣởng Phong Dinh kiêm Thị Trƣởng Cần Thơ 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng TL/SĐ21BB. 

06/1973: Tham Mƣu Trƣởng QĐIV/QK4. 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG LÊ VĂN TƢ 

 

07/1961: Thiếu Tá Tỉnh Trƣởng Phong Dinh 

19/02/1965: Trung Tá. Tham gia cuộc đảo chánh do Thiếu Tƣớng Lâm 

Văn Phát tổ chức, bị tù 6 tháng, giáng cấp xuống binh nhì và giải ngũ. 

12/1965: Đƣợc gọi tái ngũ với cấp Trung Tá 

26/03/1968: Tỉnh Trƣởng Gò Công 

01/11/1968: Đại Tá  

11/1970: Tỉnh Trƣởng Gia Định 

25/01/1972: TL/SĐ25BB. Chuẩn Tƣớng (01/11/1972) 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1988. 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG TRUY THĂNG LÊ ĐỨC ĐẠT 

 

1956: Thiếu Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ3TG  

03/11/1963: Trung Tá 

1964: Tỉnh Trƣởng Phƣớc Tuy 

06/1968: Tƣ Lệnh Phó SĐ25BB  

06/1969:  Đại Tá Tƣ Lệnh Phó SĐ22BB.  

01/03/1972: TL/SĐ22BB 

24/04/1972: Tử trận khi bị VC tấn công BCH/SĐ22BB Hành Quân tại 

Tân Cảnh, Kontum. Đƣợc truy thăng Chuẩn Tƣớng và truy tặng Đệ 

Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chƣơng. 
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KHÓA 6 - ĐINH BỘ LĨNH: 4 Tƣớng Lãnh 
 

 

CHUẨN TƢỚNG LÝ TÒNG BÁ 

 

11/1964: Trung Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ1TG 

10/1965: Tỉnh Trƣởng Bình Dƣơng 

01/11/1965: Đại Tá  

25/01/1972: TL/SĐ23BB 

28/05/1972: Chuẩn Tƣớng  

01/11/1974: TL/SĐ25BB 

30/04/1975: Bị VC bắt tại quận Củ Chi, Gia Định và đi tù lao động khổ 

sai đến 1988. 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG TRẦN QUANG KHÔI    
 

1955: Đại Úy Chi Đoàn Trƣởng Chi Đoàn Thủy Xa/ LĐ5 Thủy Xa 

06/1957: Trung Đoàn Phó TrĐ4TG  

02/1964: Trung Đoàn Trƣởng TrĐ41/SĐ22BB 

12/1964: Thiếu Tá Chiến Đoàn Phó Chiến Đoàn 5 CX  

08/1965: Trung Tá Trung Đoàn Trƣởng TrĐ5TG  

10/1970: Đại Tá Tƣ Lệnh Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh  

01/04/1974: Chuẩn Tƣớng 

09/05/1975: Bị VC bắt tại Rạch Giá, và đi tù lao động khổ sai đến 1992. 

 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG TRẦN ĐÌNH THỌ 

 

1955: Đại Úy 

1956: Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ1/ TrĐ2/ SĐ1Dã Chiến 

12/1960: Thiếu Tá  

1962: Quận Trƣởng Củ Chi, Bình Dƣơng 

10/1965: Trƣởng Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mƣu 

01/11/1965: Đại Tá Trƣởng Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mƣu 

01/03/1972: Chuẩn Tƣớng. 
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PHÓ ĐỀ ĐỐC DIỆP QUANG THỦY 

 

1957: Sĩ quan tùy viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

1961: Hải Quân Đại Úy Hạm Trƣởng Hải Vận Hạm 

01/04/1964: Hải Quân Thiếu Tá CHT Lực Lƣợng Hải Tuần 

01/11/1965: Hải Quân Trung Tá 

1966: Hải Quân Đại Tá Tham Mƣu Trƣởng/BTL Hải Quân 

01/11/1972: Phó Đề Đốc 

11/1974: Tƣ Lệnh Phó kiêm Tham Mƣu Trƣởng Hải Quân. 

 

 

 

 

 

KHÓA 7 - NGÔ QUYỀN: 3 Tƣớng Lãnh 
 

THIẾU TƢỚNG TRUY THĂNG TRƢƠNG QUANG ÂN 

 

01/02/1953: Tốt nghiệp Thủ Khoa K7/TVBLQ 

Cuối năm 1962: Chiến Đoàn Trƣởng Chiến Đoàn 1 ND 

1966: Tỉnh Trƣởng Gia Định 

24/11/1966: Đại Tá TL/SĐ23BB. 19/06/1968: Chuẩn Tƣớng 

08/09/1968: Tử nạn trực thăng cùng phu nhân, (Bà Dƣơng Thị Thanh) 

khi thăm viếng, ủy lạo gia đình binh sĩ ở Đức Lập, Quảng Đức. Đƣợc 

truy thăng Cố Thiếu Tƣớng, truy tặng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân 

Chƣơng kèm Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dƣơng Liễu. Phu nhân 

đƣợc truy tặng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chƣơng 

 Tên Ông đƣợc đặt cho Khóa 22B/TVBQGVN. 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG TRẦN VĂN HAI 

 

08/1961: Thành viên thành lập TTHL/BĐQ Dục Mỹ, Nha Trang 

01/11/1965: Trung Tá Tỉnh Trƣởng Phú Yên 

03/1966: CHT/BCH BĐQ Trung Ƣơng  

11/1967: Đại Tá  

07/06/1968: Tổng Giám Đốc Tổng Nha CSQG 

07/1970: Chuẩn Tƣớng Tƣ Lệnh Biệt Khu 44 

01/1972: TL Phó QĐII Đặc Trách Biên Phòng 

07/1972: CHT/TTHL Lam Sơn kiêm CHT/Huấn Khu Dục Mỹ 

01/11/1974: TL/SĐ7BB 

30/04/1975: Tuẫn tiết. 
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CHUẨN TƢỚNG LÊ VĂN THÂN 

 

10/1958: Đại Úy Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ1PB 

01/11/1967: Đại Tá 

11/03/1968: Tỉnh Trƣởng Thừa Thiên kiêm Thị Trƣởng Huế 

03/05/1072: Phụ tá hành quân QĐI/QK1 kiêm Trƣởng ban thiết kế Kế 

Hoạch tái chiếm Thị Xã và Cổ Thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng TL/SĐ1BB 

01/11/1973: CHP/TVBQGVN 

12/1974: TLP Lãnh Thổ QK2 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1992. 

 

 

 

KHÓA 8 - HOÀNG THÖY ĐỒNG: 3 Tƣớng Lãnh 
 

THIẾU TƢỚNG PHẠM VĂN PHÖ     
 

25/04/1954: Đại Úy Đại Đội Trƣởng/ TĐ5ND.  

26/10/1960: Thiếu Tá. Trung Tá (01/11/1964) 

1965: Đại Tá Xử Lý Thƣờng Vụ TL/SĐ2BB  

01/07/1968: Đại Tá TL Biệt Khu 44 

04/1969: Chuẩn Tƣớng  

19/01/1970: TL/LLĐB 

23/08/1970: TL/SĐ1BB 

04/1971: Thiếu Tƣớng  

01/1973: CHT/TTHL Quang Trung 

05/11/1974: TL/QĐII/QK2 

14/03/1975: Triệt thoái QĐII về duyên hải. Thất bại 

02/04/1975: Tuẫn tiết, nhƣng đƣợc can ngăn kịp thời 

29/04/1975: Tuẫn tiết bằng độc dƣợc tại tƣ gia, Sài Gòn. 

 

 

CHUẨN TƢỚNG HUỲNH THỚI TÂY 

 

1964: Thiếu Tá Chỉ Huy Phó Biệt Đoàn 300 tiền thân của Liên Đoàn 

Yểm Trợ 924 

1965: Trƣởng Đoàn 68/QK4. Đơn Vị 101 

19/06/1969: Trung Tá Trƣởng Phòng 2/ QĐIV/V4CT  

02/1971: Đại Tá Phụ tá TL/CSQG, đặc trách Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt 

01/02/1975: Chuẩn Tƣớng Cảnh Sát. 
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CHUẨN TƢỚNG TRUY THĂNG LÝ ĐỨC QUÂN 

 

01/11/1965: Thiếu Tá TrĐ Phó TrĐ7/SĐ5BB 

19/06/1969: Trung Tá  

1970: Tham Mƣu Trƣởng SĐ5BB 

01/11/1972: Đại Tá TrĐ Trƣởng TrĐ7/SĐ5BB 

25/05/1973: Tử nạn trực thăng lúc chỉ huy cuộc đánh chiếm Rạch Bắp, 

Bến Cát, Bình Dƣơng, đƣợc truy thăng Chuẩn Tƣớng và truy tặng Đệ 

Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chƣơng kèm Anh Dũng Bội Tinh với 

Nhành Dƣơng Liễu. 

 

 

 

 

KHÓA 10 - TRẦN BÌNH TRỌNG: 4 Tƣớng Lãnh 
 

THIẾU TƢỚNG LÊ MINH ĐẢO    
 

02/11/1962: Thiếu Tá Tỉnh Trƣởng Long An 

09/1967: Tỉnh Trƣởng Chƣơng Thiện 

01/11/1968: Trung Tá 

03/1969: Tỉnh Trƣởng Định Tƣờng 

19/06/1970: Đại Tá  

04/04/1972: TL/SĐ18BB 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng 

24/04/1975: Vinh thăng Thiếu Tƣớng tại mặt trận Xuân Lộc 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1992. 

 Ghi Chú: (b): Ảnh khi là Chuẩn Tƣớng. 

 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG VŨ VĂN GIAI 

 

01/11/1965: Thiếu Tá Biệt Đội Trƣởng Biệt Đội 6 Quân Báo/SĐ25BB 

06/1966: TrĐ Trƣởng TrĐ2/SĐ1BB 

01/02/1969: Đại Tá CHT/BCH Tiền Phƣơng SĐ1BB tại Quảng Trị 

04/1971: Chuẩn Tƣớng 

01/11/1971: TL/SĐ3BB tân lập  

03/05/1972:  Thôi TL/SĐ3BB, bị kết án 3 năm tù vì mất Quảng Trị 

30/04/1975: Bị VC bắt đi tù lao động khổ sai đến 1987. 
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CHUẨN TƢỚNG TRẦN VĂN NHỰT 

 

12/11/1960: Đại Úy Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ1TQLC 

02/11/1963: Thiếu Tá TL Phó kiêm TMT Lữ Đoàn TQLC 

01/11/1966: Trung Tá 

09/1967: CHT/TTHL/SĐ18BB 

01/1970: Tỉnh Trƣởng Bình Long 

01/11/1971: Đại Tá 

27/08/1972: TL/SĐ2BB 

01/11/1972: Chuẩn Tƣớng 

25/03/1075: Di tản SĐ2BB về Phan Rang. 

 

 

 

CHUẨN TƢỚNG TRUY THĂNG TRƢƠNG HỮU ĐỨC 

 

03/11/1963: Thiếu Tá Trƣởng Ban 3/BCH/Chiến Đoàn TQV M.113 

01/11/1968: Trung Tá 

03/1971: Thiết Đoàn Trƣởng Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh ở Long Khánh 

19/06/1971: Đại Tá 

13/04/1972: Chiến Đoàn Trƣởng Chiến Đoàn 52 Đặc Nhiệm (TG và 

BĐQ), tử nạn trực thăng khi chỉ huy cuộc hành quân khai thông QL 13 

Bắc Chơn Thành, Bình Long, đƣợc truy thăng Chuẩn Tƣớng và truy tặng 

Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chƣơng 

 Tên Ông đƣợc đặt cho Khóa 27/TVBQGVN. 

 

 

 

KHÓA 12 - CỘNG HÕA: 1 Tƣớng Lãnh 
 

CHUẨN TƢỚNG MẠCH VĂN TRƢỜNG 

 

1962: Đại Úy Biệt Đội Trƣởng Biệt Đội Quân Báo/SĐ21BB 

1968: Trung Tá Tham Mƣu Trƣởng Tổng Trấn Sài Gòn, Gia Định 

07/1971: TrĐ Trƣởng TrĐ8/SĐ25BB 

03/1972: Đại Tá  

07/1972: TL Phó/SĐ5BB 

11/1972: Tỉnh Trƣởng Long Khánh 

11/1974: TL/SĐ21BB 

26/04/1975: Chuẩn Tƣớng  

17/05/1975: Đi tù lao động khổ sai đến 1992. 
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KHÓA 9 PHỤ TRỪ BỊ - ĐỐNG ĐA: 1 Tƣớng Lãnh 
 

CHUẨN TƢỚNG TRUY THĂNG NGUYỄN BÁ LIÊN   
 

02/11/1963: Trung Tá Tƣ Lệnh Lữ Đoàn TQLC 

26/02/1964: Tùy Viên Quân Lực tại Philippines 

1967: Đại Tá Phụ Tá Tƣ Lệnh QĐII Đặc Trách Chƣơng Trình Bình 

Định và Phát Triển tại Pleiku 

06/1969: TL Biệt Khu 24 kiêm TL Tiền Phƣơng QĐII 

06/12/1969: Tử nạn trực thăng khi thị sát mặt trận tại tiền đồn Benhet, 

đƣợc truy thăng Chuẩn Tƣớng và truy tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc 

Huân Chƣơng kèm Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dƣơng Liễu. 

 

 

E- CHỈ HUY CÁC ĐẠI ĐƠN VỊ 
 

1- TƢ LỆNH QUÂN CHỦNG 

- Đại Tá Trần Văn Hổ (Paul), K2, Tƣ Lệnh Không Quân. 

- Đại Tá Lê Quang Mỹ, K2, Tƣ Lệnh Hải Quân. 

 

 2- TƢ LỆNH QUÂN ĐOÀN (TL/QĐ): 18    
- Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Chuân, K1.  

- Trung Tƣớng Nguyễn Hữu Có, K1.  

- Trung Tƣớng Tôn Thất Đính, K1.  

- Trung Tƣớng Đặng Văn Quang, K1.  

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Thiệu, K1. 

- Thiếu Tƣớng Tôn Thất Xứng, K1.  

- Thiếu Tƣớng Huỳnh Văn Cao, K2.  

- Trung Tƣớng Ngô Du (Dzu), K2.  

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Mạnh, K2.  

- Trung Tƣớng Hoàng Xuân Lãm, K3.  

- Trung Tƣớng Lữ Lan, K3.  

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Minh, K4.  

- Trung Tƣớng Truy Thăng Nguyễn Viết Thanh, K4.   

- Trung Tƣớng Dƣ Quốc Đống, K5.  

- Trung Tƣớng Nguyễn Vĩnh Nghi, K5.  

- Trung Tƣớng Phạm Quốc Thuần, K5.  

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Toàn, K5.  

- Thiếu Tƣớng Phạm Văn Phú, K8.  

 

 3- TƢ LỆNH SƢ ĐOÀN (TL/SĐ): 52  

- Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Chuân, K1, SĐ14KC, SĐ1DC, SĐ5BB, SĐ1BB. 
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- Trung Tƣớng Nguyễn Hữu Có, K1, TL/SĐ31BB. 

- Thiếu Tƣớng Bùi Đình Đạm, K1, TL/SĐ7BB. 

- Trung Tƣớng Tôn Thất Đính, K1, TL/SĐ32BB, SĐ1DC.  

- Chuẩn Tƣớng Phan Xuân Nhuận, K1, TL/SĐ1BB. 

- Trung Tƣớng Đặng Văn Quang, K1, SĐ21BB. 

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Thiệu, K1, SĐ1BB, SĐ5BB. 

- Thiếu Tƣớng Tôn Thất Xứng, K1, SĐ31DC, SĐ3DC, SĐ1BB. 

- Thiếu Tƣớng Huỳnh Văn Cao, K2, SĐ13KC, SĐ7BB. 

- Trung Tƣớng Ngô Dzu, K2, SĐ4DC, SĐ2BB. 

- Chuẩn Tƣớng Nguyễn Thanh Hoàng, K2, TL/SĐ7BB. 

- Thiếu Tƣớng Hoàng Văn Lạc, K2, TL/SĐ2KC.   

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Mạnh, K2, SĐ10BB 

- Trung Tƣớng Truy Thăng Trần Thanh Phong, K2, TL/SĐ23BB, SĐ1BB. 

- Thiếu Tƣớng Nguyễn Thanh Sằng, K2, TL/SĐ2BB, SĐ22BB, SĐ25BB. 

- Thiếu Tƣớng Hồ Văn Tố, K2, SĐ14KC.  

- Thiếu Tƣớng Lê Ngọc Triển, K2, TL/22BB. 

- Đại Tá Lê Quang Trọng, K2, TL/SĐ23BB.  

- Chuẩn Tƣớng Lê Trung Tƣờng, K2, TL/SĐ23BB.  

- Đại Tá Bùi Dzinh, K3, TL/SĐ9BB. 

- Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Hiếu, K3, TL/SĐ22BB. 

- Trung Tƣớng Hoàng Xuân Lãm, K3, SĐ23BB, SĐ2BB. 

- Trung Tƣớng Lữ Lan, K3, TL/SĐ25BB, SĐ23BB, SĐ10BB. 

- Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận, K3, TL/SĐ12KC. 

- Chuẩn Tƣớng Truy Thăng Nguyễn Văn Phƣớc, K3, Quyền TL/SĐ21BB. 

- Trung Tƣớng Lâm Quang Thi, K3, TL/SĐ9BB.  

- Trung Tƣớng Nguyễn Xuân Thịnh, K3, TL/SĐ23BB, SĐ25BB. 

- Thiếu Tƣớng Lâm Quang Thơ, K3, TL/SĐ18BB. 

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Minh, K4, TL/SĐ21BB. 

- Thiếu Tƣớng Phan Đình Niệm, K4, TL/SĐ22BB. 

- Trung Tƣớng Truy Thăng Nguyễn Viết Thanh, K4, TL/SĐ7BB. 

- Chuẩn Tƣớng Trần Văn Cẩm, K5, TL/SĐ23BB. 

- Trung Tƣớng Phan Trọng Chinh, K5, TL/SĐ5BB. 

- Thiếu Tƣớng Trần Bá Di, K5, TL/SĐ9BB. 

- Chuẩn Tƣớng Truy Thăng Lê Đức Đạt, K5, TL/SĐ22BB. 

- Trung Tƣớng Dƣ Quốc Đống, K5, TL/SĐND. 

- Thiếu Tƣớng Đỗ Kế Giai, K5, TL/SĐ18BB. 

- Đại Tá Nguyễn Văn Lộc, K5, TL/SĐ106BĐQ (tân lập). 

- Trung Tƣớng Nguyễn Vĩnh Nghi, K5, TL/SĐ21BB. 

- Chuẩn Tƣớng Chƣơng Dzềnh Quay, K5, TL/SĐ21BB. 

- Trung Tƣớng Phạm Quốc Thuần, K5, TL/SĐ5BB. 

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Toàn, K5, TL/SĐ2BB. 

- Chuẩn Tƣớng Lê Văn Tƣ, K5, TL/SĐ25BB. 

- Chuẩn Tƣớng Lý Tòng Bá, K6, TL/SĐ23BB, SĐ25BB.  

- Thiếu Tƣớng Truy Thăng Trƣơng Quang Ân, K7, TL/SĐ23BB.   
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- Chuẩn Tƣớng Trần Văn Hai, K7, TL/SĐ7BB.  

- Chuẩn Tƣớng Lê Văn Thân. K7, TL/SĐ1BB.  

- Thiếu Tƣớng Phạm Văn Phú, K8, TL/SĐ1BB. 

- Thiếu Tƣớng Lê Minh Đảo, K10, TL/SĐ18BB.  

- Chuẩn Tƣớng Vũ Văn Giai, K10, TL/SĐ3BB. 

- Chuẩn Tƣớng Trần Văn Nhựt, K10, TL/SĐ2BB. 

- Chuẩn Tƣớng Mạch Văn Trƣờng, K12, TL/SĐ21BB. 

 

 

F- CHỨC VỤ QUAN TRỌNG KHÁC 
  

 1- LẬP PHÁP 

- Trung Tƣớng Tôn Thất Đính, K1, Thƣợng Nghị Sĩ. 

- Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Chuân, K1, Thƣợng Nghị Sĩ. 

- Thiếu Tƣớng Huỳnh Văn Cao, K2, Thƣợng Nghị Sĩ (Phó Chủ Tịch Thƣợng Viện). 

- Đại Tá Lê Tấn Bửu, K2, Thƣợng Nghị Sĩ. 

- Đại Tá Nguyễn Tất Thịnh, K2, Dân Biểu Quốc Hội. 

- Đại Tá Trần Ngọc Châu, K3, Dân Biểu (Tổng Thƣ Ký Hạ Viện). 

- Đại Tá Tôn Thất Đông, K3, Dân Biểu Quốc Hội. 

- Đại Tá Dƣơng Văn Thụy, K3, Dân Biểu (Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện). 

- Đại Tá Nhan Minh Trang, K3, Dân Biểu Quốc Hội. 

- Đại Tá Tăng Bá Xuân, K3, Dân Biểu Quốc Hội. 

- Thiếu Tá Đoàn Mại, K10, Dân Biểu Quốc Hội.  

  

 2- HÀNH PHÁP 

- Trung Tƣớng Nguyễn Hữu Có, K1, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung 

Ƣơng (tức Phó Thủ Tƣớng) ngày 01/10/1965. 

- Thiếu Tƣớng Bùi Đình Đạm, K1, Tổng Giám Đốc Nha Nhân Lực, Bộ Quốc Phòng. 

- Trung Tƣớng Tôn Thất Đính. K1, Tổng Trƣởng An Ninh, Thƣợng Nghị Sĩ (1967-1975). 

- Đại Tá Trần Văn Hổ, K1, Giám Đốc Nha Kế Hoạch và Chính Sách. 

- Đại Tá Nguyễn Văn Luông, K1, Phụ Tá Chánh Võ Phòng Phủ Thủ Tƣớng. 

- Đại Tá Trần Văn Mô, K1, Tỉnh Trƣởng Thừa Thiên. 

- Chuẩn Tƣớng Phan Xuân Nhuận, K1, Tỉnh Trƣởng Bình Thuận. 

- Trung Tƣớng Đặng Văn Quang, K1, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia (1973-04/1975). 

- Đại Tá Nguyễn Linh Chiêu, K2, Tùy viên Quân Sự tại Hoa Kỳ. 

- Đại Tá Lê Ngũ Hiệp, K2, Tổng Giám Đốc Thanh Niên. 

- Thiếu Tƣớng Hoàng Văn Lạc, K2, Tỉnh Trƣởng Kiên Giang. Thứ Trƣởng Bộ XDNT. 

- Đại Tá Lý Trọng Mỹ, K2, Tỉnh Trƣởng Kiến Tƣờng.  

- Đại Tá Lý Bá Phẩm, K2, Tỉnh Trƣởng Khánh Hòa. 

- Trung Tƣớng Truy Thăng Trần Thanh Phong, K2, TL/CSQG, Tổng Trƣởng XDNT. 

- Đại Tá Nguyễn Quang Thống, K2, Tỉnh Trƣởng Tây Ninh. 

- Thiếu Tƣớng Hồ Văn Tố, K2, Tỉnh Trƣởng Quảng Nam. 

- Thiếu Tƣớng Lê Ngọc Triển, K2, Tỉnh Trƣởng Phú Yên. 
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- Đại Tá Khổng Văn Tuyển, K2, Giám Đốc Nha Viễn Thông/Bộ Nội Vụ. 

- Đại Tá Trần Văn Tƣơi, K2, Tỉnh Trƣởng Cần Thơ. 

- Chuẩn Tƣớng Lê Trung Tƣờng, K2, Tỉnh Trƣởng Quảng Ngãi, Tỉnh Trƣởng Bình Định. 

- Đại Tá Nguyễn Văn Viên, K2, Thanh Tra Phủ Thủ Tƣớng. 

- Đại Tá Nguyễn Duy Bách, K3, Tỉnh Trƣởng Bình Định. 

- Đại Tá Hoàng Hữu Gia, K3, Giám Đốc Nha Viễn Thông/Bộ Nội Vụ. 

- Thiếu Tƣớng Nguyễn Văn Hiếu, K3, Phụ Tá Đặc Biệt tại Phủ Phó Tổng Thống kiêm 

nhiệm Tổng Thƣ Ký Ủy Ban Điều Tra Chống Tham Nhũng. 

- Chuẩn Tƣớng Lý Bá Hỷ, K3, Tỉnh Trƣởng Bình Long. 

- Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi, K3, Thị Trƣởng Đà Nẵng. 

- Đại Tá Võ Đại Khôi, K3, Chỉ Huy Trƣởng Viễn Thông QĐVNCH kiêm Giám Đốc Sở 

Vật Liệu Truyền Tin (1960-1963). Tổng Giám Đốc Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn.  

- Đại Tá Tạ Thành Long, K3, Trƣởng Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên. 

- Đại Tá Hồ Văn Lời, K3, Giám Đốc tại Phủ Đặc Ủy Trung Ƣơng Tình Báo. 

- Đại Tá Nguyễn Huy Lợi, K3, Thành Viên Phái Đoàn VNCH tham dự Hội Nghị Paris. 

- Thiếu Tƣớng Lâm Quang Thơ, K3, Tỉnh Trƣởng Định Tƣờng. 

- Đại Tá Phạm Xuân Triển, K3, Tùy Viên Quân Sự tại Cam Bốt. 

- Đại Tá Nguyễn Khắc Tuân, K3, Tỉnh Trƣởng Châu Đốc.  

- Đại Tá Nguyễn Văn Y, K3, Tổng Giám Đốc CSQG kiêm Đặc Ủy Trƣởng Trung Ƣơng 

Tình Báo. 

- Đại Tá Tạ Thái Bình, K4, Chánh Võ Phòng Chủ Tịch Thƣợng Nghị Viện. 

- Thiếu Tƣớng Nguyễn Cao (Albert), K4, Tỉnh Trƣởng An Giang. 

- Đại Tá Vũ Quang Chiêm, K4, Chánh Võ Phòng Phủ Tổng Thống. 

- Đại Tá Trần Văn Dzĩnh, K4, Tỉnh Trƣởng Biên Hòa. 

- Đại Tá Nguyễn Hợp Đoàn, K4, Tỉnh Trƣởng Kontum, Tỉnh Trƣởng Tuyên Đức. 

- Đại Tá Trần Vĩnh Huyến, K4, Tỉnh Trƣởng Long An. 

- Đại Tá Chung Minh Kiến, K4, Trƣởng Phòng Nghiên Cứu Bộ Quốc Phòng. 

- Trung Tƣớng Nguyễn Văn Minh, K4, Tỉnh Trƣởng An Giang. 

- Đại Tá Trần Trọng Minh, K4, Tỉnh Trƣởng Kiến Tƣờng. 

- Chuẩn Tƣớng Đỗ Kiến Nhiễu, K4, Tỉnh Trƣởng Định Tƣờng. Đô Trƣởng Sài Gòn. 

- Thiếu Tƣớng Phan Đình Niệm, K4, Tỉnh Trƣởng Quảng Đức. 

- Trung Tƣớng Truy Thăng Nguyễn Viết Thanh, K4, Tỉnh Trƣởng Long An. 

- Đại Tá Trần Văn Thì, K4, Tỉnh Trƣởng Vĩnh Long. 

- Đại Tá Ngô Thanh Tùng, K4, Tỉnh Trƣởng Quảng Nam, Tổng Thƣ Ký Ủy Ban Phối Hợp 

Tình Báo Quốc Gia, Đệ Nhất Tham Vụ Sứ Quán VNCH tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. 

- Đại Tá Võ Văn Ba, K5, Chánh Sự Vụ Sở Liên Lạc Ủy Ban Điều Hợp Quân Sự 4 Bên. 

- Đại Tá Nguyễn Đình Bảng, K5, Thị Trƣởng Cam Ranh. 

- Trung Tƣớng Phan Trọng Chinh, K5, Tỉnh Trƣởng Pleiku. 

- Thiếu Tƣớng Trần Bá Di, K5, Tỉnh Trƣởng Phong Dinh. 

- Chuẩn Tƣớng Truy Thăng Lê Đức Đạt, K5, Tỉnh Trƣởng Phƣớc Tuy. 

- Đại Tá Bùi Đức Điềm, K5, Phủ Quốc Vụ Khanh Khẩn Hoang Lập Ấp. 

- Đại Tá Nguyễn Ngọc Điệp, K5, Tỉnh Trƣởng Bạc Liêu. 

- Đại Tá Trần Xuân Đức, K5, Nha Kỹ Thuật. 

- Đại Tá Nguyễn Trí Hạnh, K5, Trung Tâm Phó Điều Hợp Bình Định và Phát Triển QK3. 
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- Đại Tá Trần Văn Hào, K5, Trƣởng Khối Bảo Vệ và Yểm Trợ Phủ Tổng Thống. 

- Đại Tá Trần Văn Kha, K5, Công Cán Ủy Viên Bộ Quốc Phòng. 

- Đại Tá Phạm Văn Liễu, K5, Tổng Giám Đốc CSQG.  

- Đại Tá Dƣơng Hiếu Nghĩa, K5, Tỉnh Trƣởng Vĩnh Long.  

- Chuẩn Tƣớng Chƣơng Dzềnh Quay, K5, Tỉnh Trƣởng Chƣơng Thiện. 

- Đại Tá Lê Văn Thanh, K5, Tỉnh Trƣởng Đắc Lắc.  

- Đại Tá Vũ Duy Tạo, K5, Thị Trƣởng Vũng Tàu. 

- Đại Tá Bùi Trầm, K5, Ủy Viên Công Cán Tổng Thống Phủ. 

- Chuẩn Tƣớng Lê Văn Tƣ, K5, Tỉnh Trƣởng các Tỉnh Phong Dinh, Hậu Nghĩa, Gò Công. 

- Đại Tá Trần Văn Tự, K5, Tỉnh Trƣởng Ninh Thuận. 

- Chuẩn Tƣớng Lý Tòng Bá, K6, Tỉnh Trƣởng Bình Dƣơng.  

- Đại Tá Nguyễn Hữu Bầu, K6, Đổng Lý Văn Phòng/Bộ Quốc Phòng. 

- Đại Tá Lâm Quang Chính, K6, Tỉnh Trƣởng Biên Hòa. 

- Đại Tá Nguyễn Hữu Duệ, K6, Tỉnh Trƣởng Thừa Thiên kiêm Thị Trƣởng Huế. 

- Đại Tá Thái Ngọc Nghĩa, K6, Giám Đốc Nha Hành Chánh, Trung Tâm Điều Hợp Bình 

Định và Phát Triển Trung Ƣơng. 

- Đại Tá Trần Văn Phấn, K6, Ủy Ban Phƣợng Hoàng Trung Ƣơng. 

- Đại Tá Lê Trí Tín, K6, Tỉnh Trƣởng Quảng Nam.  

- Đại Tá Lê Văn Tƣ, K6, Tỉnh Trƣởng Gò Công. 

- Đại Tá Đoàn Trọng Tƣờng, K6, Thị Trƣởng Đà Nẵng. 

- Thiếu Tƣớng Truy Thăng Trƣơng Quang Ân, K7, Tỉnh Trƣởng Gia Định.  

- Đại Tá Nguyễn Cả, K7, Văn Phòng Phụ Tá Đặc Biệt Võ Phòng Phủ Tổng Thống. 

- Đại Tá Nguyễn Văn Của, K7, Tỉnh Trƣởng Bình Dƣơng. 

- Chuẩn Tƣớng Trần Văn Hai, K7, Tỉnh Trƣởng Phú Yên, Tổng Giám Đốc CSQG. 

- Chuẩn Tƣớng Lê Văn Thân. K7, Tỉnh Trƣởng Thừa Thiên.  

- Đại Tá Phạm Ngọc Thiệp, K7, Tỉnh Trƣởng Quảng Nam. 

- Đại Tá Cao Văn Ủy, K7, Tỉnh Trƣởng Pleiku. 

- Đại Tá Nguyễn Bá Thìn tự Long, K8, Tỉnh Trƣởng các Tỉnh Tuyên Đức, Kontum. 

- Đại Tá Lê Văn Năm, K8, Tỉnh Trƣởng Long An. 

- Chuẩn Tƣớng Huỳnh Thới Tây, K8, Tƣ Lệnh CSQG. 

- Đại Tá Đào Mộng Xuân, K8, Tỉnh Trƣởng Quảng Tín. 

- Đại Tá Chung Văn Bông, K9, Tỉnh Trƣởng Vĩnh Bình. 

- Đại Tá Đan Đình Cận, K9, Giám Đốc Nha Viễn Thông/Bộ Nội Vụ. 

- Đại Tá Khiếu Hữu Diêu, K9, Tỉnh Trƣởng Long Xuyên. 

- Đại Tá Đoàn Công Hậu, K9, Tỉnh Trƣởng Hậu Nghĩa. 

- Đại Tá Phan Đình Hùng, K9, Tỉnh Trƣởng Kontum. 

- Đại Tá Phạm Chí Kim, K9, Tỉnh Trƣởng Kiến Hòa. 

- Đại Tá Ngô Tấn Nghĩa, K9, Tỉnh Trƣởng Bình Thuận. 

- Đại Tá Đoàn Văn Nu, K9, Giám Đốc Nha Kỹ Thuật. 

- Thiếu Tƣớng Lê Minh Đảo, K10, Tỉnh Trƣởng Long An, Chƣơng Thiện. 

- Đại Tá Nguyễn Văn Luận, K10, Giám Đốc CSQG. 

- Đại Tá Nguyễn Văn Minh, K10, Chỉ Huy Trƣởng Sở Liên Lạc Nha Khí Tƣợng. 

- Đại Tá Phạm Văn Nghìn, K10, Tỉnh Trƣởng Quảng Đức. 

- Đại Tá Hoàng Thọ Nhu, K10, Tỉnh Trƣởng Pleiku. 
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- Chuẩn Tƣớng Trần Văn Nhựt, K10, Tỉnh Trƣởng Bình Long. 

- Trung Tá Bùi Thế Dung, K11, Thứ Trƣởng Bộ Quốc Phòng. 

- Trung Tá Nguyễn Công Yên, K11, Tùy Viên Quân Lực tại Căm Bốt. 

- Chuẩn Tƣớng Mạch Văn Trƣờng, K12, Tỉnh Trƣởng Long Khánh. 

- Trung Tá Nguyễn Ngọc Anh, K16, Tỉnh Trƣởng Bình Tuy. 

- Đại Tá Nguyễn Văn Huy, K16, Tỉnh Trƣởng Kiến Tƣờng (Đồng Tháp). 

 

 3- QUÂN SỰ 

- Trung Tƣớng Phan Trọng Chinh, K5, Tổng Cục Trƣởng Tổng Cục Quân Huấn. 

- Trung Tƣớng Nguyễn Xuân Thịnh, K3, Chỉ Huy Trƣởng Pháo Binh. 

- Trung Tƣớng Trần Văn Trung, K1, Tổng Cục Trƣởng Tổng Cục CTCT. 

- Đại Tá Lê Quý Đỏ, K5, Cục Trƣởng Cục Quân Vận. 

- Đại Tá Từ Nguyên Quang, K3, Cục Trƣởng Cục Quân Cụ. 

- Đại Tá Đỗ Xuân Sinh, K3, Cục Trƣởng Cục Xã Hội, Tổng Cục CTCT. 

- Đại Tá Phạm Văn Tiến, K3, Cục Trƣởng Cục Truyền Tin.  

- Đại Tá Hoàng Ngọc Tiêu, K4, Cục Trƣởng Cục Tâm Lý Chiến/Tổng Cục CTCT. 

- Đại Tá Phan Đình Tùng, K5, Chỉ Huy Trƣởng Pháo Binh. 

- Đại Tá Nguyễn Lễ Trí, K6, Cục Trƣởng Cục Xã Hội/Tổng Cục CTCT. 

- Đại Tá Nguyễn Hiếu Trung, K7, Chỉ Huy Trƣởng Quân Cảnh. 

 

 

G-TUYÊN DƢƠNG CÔNG TRẠNG TRƢỚC QUÂN ĐỘI 
 

 1- LẦN THỨ NHẤT - 1953 
 

 Theo Sắc lệnh 221/DQT/HC ngày 08/02/1953, TVBLQĐL đƣợc tuyên dƣơng công trạng 

trƣớc Quân Đội và ân thƣởng Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dƣơng Liễu. 

 

 2- LẦN THỨ HAI - 1963 
 

     Theo Sắc lệnh 2018/QP/ND ngày 21/11/1963, TVBQGVN đƣợc tuyên dƣơng công trạng  

trƣớc Quân Đội lần thứ 2 và ân thƣởng Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dƣơng Liễu. 

     Với 2 lần đƣợc tuyên dƣơng công trạng, TVBQGVN đƣợc mang dây biểu chƣơng màu 

Anh Dũng Bội Tinh theo Quyết định số 10.396/QP/DL/1/DBC ngày 21/11/1963 của Trung 

Tƣớng Trần Văn Đôn, Tổng Trƣởng Quốc Phòng. 

 

3- LẦN THỨ BA - 1974 
 

     Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tuyên dƣơng công trạng TVBQGVN trƣớc Quân Đội 

lần thứ 3 và gắn Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dƣơng Liễu cho quân kỳ của Trƣờng, trong dịp 

chủ tọa Lễ Mãn Khóa của Khóa 27 vào ngày 27/12/1974. 
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Sắc Lệnh tuyên dƣơng công trạng TVBQGVN và quyết định mang dây biểu chƣơng 
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